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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án "Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài

 giai đoạn 2009 - 2016 của tỉnh Sơn La" 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;


Căn cứ Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La về việc thông qua Đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2009 - 2016;

 
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 211/TTr-GDĐT-ĐTBD ngày 17 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án "Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2009 - 2016 của tỉnh Sơn La". 

Điều 2. Ban Chỉ đạo điều hành Đề án Đào tạo cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2016 và các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành Đề án Đào tạo cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2016; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN

"Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài
giai đoạn 2009 - 2016  của tỉnh Sơn La"
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 838/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 3  năm 2009  của UBND tỉnh Sơn La)


Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Trong những năm qua, nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, căn cứ hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp cụ thể, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chính sách chung của Trung ương ban hành, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành một số Nghị quyết, Quyết định quy định về chế độ chính sách đào tạo áp dụng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh còn nhiều mặt bất cập. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các lĩnh vực chưa đồng bộ, việc quy hoạch, đào tạo chưa kịp thời, còn bị động. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ có trình độ cao còn quá ít.
Do thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nên những tiến bộ của khoa học và công nghệ chậm được ứng dụng. Trước yêu cầu hội nhập và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vấn đề đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao đang trở nên cấp bách. Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2009 - 2016 của tỉnh Sơn La” nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ có trình độ cao cho tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.   

II. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Căn cứ pháp lý

1.1. Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

1.2. Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

1.3. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

1.4. Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
  1.5. Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; 

1.6. Quyết định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Ban Tổ chức Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;

1.7. Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; 

1.8. Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực từ nay đến năm 2010;

1.9. Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La về việc thông qua Đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2009 - 2016.
2. Thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh Sơn La
2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực của tỉnh
Theo số liệu của Cục Thống kê, tỉnh Sơn La hiện có 566.388 lao động; cơ cấu như sau: Nông - lâm nghiệp 486.331 (85,86%); công nghiệp 24.826 (4,38%);  dịch vụ 55.328 (9,76%).

Lao động đã qua đào tạo 94.982 (17,5%); trong đó trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học 11.890 (2,98%), trình độ THCN 20.801 (3,83%); trình độ CNKT, sơ cấp 58.034 (10,69%). 

2.2. Cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh
Tổng số công chức, viên chức toàn tỉnh có 27.251; trong đó sự nghiệp giáo dục đào tạo 20.659 (75%); sự nghiệp y tế 3.019 (11%), sự nghiệp khác 1.395 (5%), còn lại là quản lý nhà nước các cấp. Tỷ lệ công chức, viên chức trong tổng số lao động toàn tỉnh: 27.251/566.388  = 4%.
Công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số 9.819 (36%).

Công chức, viên chức là nữ 16.625 (61%).

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 8, thạc sỹ 268 (gần 1%), đại học 4.838 (18%), cao đẳng 6.776 ( 25%), trung cấp 11.103 (41%), còn lại là sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo 4.258 (15%).

Trình độ lý luận trung, cao cấp, cử nhân 1.074 (3%).

Trình độ ngoại ngữ: Từ trình độ cơ sở đến cử nhân 2.498 người (chiếm 9% tổng số công chức, viên chức của tỉnh), trong đó chủ yếu là Tiếng Anh (2.414 người). Tuy nhiên số sử dung được ngoại ngữ để giao tiếp, để làm việc thì rất ít.
Phần II
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2009 - 2016 nhằm nhanh chóng xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, yêu cầu hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới theo chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 
Phấn đấu đến năm 2016 tỉnh Sơn La có 100 Thạc sỹ, Tiến sỹ (trong đó 25 Tiến sỹ) được đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách của tỉnh.

II. CÁC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
1. Nhóm ngành Quản lý đô thị: Quản lý đô thị và công trình; quy hoạch đô thị; quản lý dự án; quản lý bất động sản; giao thông công chính; tài nguyên môi trường; cấp, thoát và xử lý nước.

2. Nhóm ngành Quản lý hành chính Nhà nước: Quản lý hành chính công; quản lý nguồn nhân lực; quản lý giáo dục; quản lý y tế; quản lý văn hoá; quản lý báo chí; quản lý khoa học và công nghệ.

3. Nhóm ngành Khoa học công nghệ: Công nghệ sinh học; công nghệ thông tin; kỹ thuật - công nghệ; chuyên khoa sâu ngành y tế; bảo vệ thực vật; thú y...

4. Nhóm ngành Kinh tế: Quản lý thị trường tài chính - chứng khoán; quản lý kinh tế - kinh tế phát triển; thương mại quốc tế; kế toán - kiểm toán; ngân hàng; nông lâm nghiệp; du lịch...

5. Nhóm ngành Luật: Sở hữu trí tuệ; kinh tế quốc tế; hành chính; thương mại; dân sự...

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Năm 2009
Liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước để đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ; thời gian đào tạo từ 1 đến 1,5 năm gồm 33 chỉ tiêu.  

2. Năm 2010
 2.1. Cử 33 chỉ tiêu cán bộ đã đào tạo xong trình độ ngoại ngữ và bồi dưỡng chuyên môn (năm 2009) để cử đi nước ngoài đào tạo trình độ thạc sỹ theo từng chuyên ngành, cụ thể như sau:

	TT
	Nhóm ngành
	Chỉ tiêu cử 
đi đào tạo
	Nước đào tạo

	1
	Quản lý đô thị
	7
	Nhật Bản, Trung Quốc, Nga

	2
	Quản lý hành chính nhà nước
	8
	Pháp, Singapo, Nga

	3
	Khoa học công nghệ
	7
	Pháp, Mỹ, Nga

	4
	Kinh tế
	6
	Trung Quốc, Singapo, 
Thái Lan, Nga

	5
	Luật
	5
	Anh, Pháp, Mỹ, Nga


Thời gian đào tạo thạc sỹ: 2 năm.

2.2. Xét chọn cử 35 chỉ tiêu đi đào tạo trong nước trình độ đạt chuẩn ngoại ngữ và bồi dưỡng chuyên môn; thời gian đào tạo 1 đến 1,5 năm, liên kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo học tại các cơ sở đào tạo trong nước. 

3. Năm 2011
3.1. Cử 35 chỉ tiêu cán bộ đã đào tạo xong trình độ ngoại ngữ và bồi dưỡng chuyên môn (năm 2010) đi nước ngoài đào tạo trình độ thạc sỹ theo từng chuyên ngành. Chỉ tiêu phân bổ theo nhóm ngành và nước đào tạo như sau:

	TT
	Nhóm ngành
	Chỉ tiêu cử 
đi đào tạo
	Nước đào tạo

	1
	Quản lý đô thị
	8
	Nhật Bản, Trung Quốc, Nga

	2
	Quản lý hành chính nhà nước
	8
	Pháp, Singapo, Nga

	3
	Khoa học công nghệ
	7
	Pháp, Mỹ, Nga

	4
	Kinh tế
	8
	Trung Quốc, Singapo, 
Thái Lan, Nga

	5
	Luật
	4
	Anh, Pháp, Mỹ, Nga


Thời gian đào tạo thạc sỹ: 02 năm.

3.2. Xét chọn cử 32 chỉ tiêu đi đào tạo trong nước trình độ đạt chuẩn ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ, thời gian đào tạo từ 1 đến 1,5 năm, liên kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo học tại các cơ sở đào tạo trong nước. 

4. Năm 2012

Cử 32 chỉ tiêu cán bộ đã đào tạo xong trình độ ngoại ngữ và bồi dưỡng chuyên môn (năm 2011) cử đi nước ngoài đào tạo trình độ thạc sỹ theo từng chuyên ngành. Chỉ tiêu phân bổ theo nhóm ngành và nước đào tạo như sau:

	TT
	Nhóm ngành
	Chỉ tiêu cử 
đi đào tạo
	Nước đào tạo

	1
	Quản lý đô thị
	7
	Nhật Bản, Trung Quốc, Nga

	2
	Quản lý hành chính nhà nước
	5
	Pháp, Singapo, Nga

	3
	Khoa học công nghệ
	7
	Pháp, Mỹ, Nga

	4
	Kinh tế
	8
	Trung Quốc, Singapo, Thái Lan, Nga

	5
	Luật
	5
	Anh, Pháp, Mỹ, Nga


5. Từ năm 2013 đến 2016
Xem xét, lựa chọn cử các đối tượng đã tốt nghiệp trình độ thạc sỹ của các năm 2012, 2013, 2014 tiếp tục đào tạo lên tiến sỹ.
IV. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN 
 1. Đối tượng chọn cử đi đào tạo

 1.1. Là cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế đang công tác tại các cơ quan của Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Sơn La; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh (riêng các đối tượng ở doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh phải từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên). 

1.2. Con em các dân tộc tỉnh Sơn La đã tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, hệ đào tạo chính quy, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La, có người bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn
2.1. Tuổi đời: Dưới 35 tuổi đối với nữ, dưới 40 tuổi đối với nam; những người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng cấp sở, ngành, huyện và tương đương trở lên thì độ tuổi có thể cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi quy định.
2.2. Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng; hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Trình độ ngoại ngữ: Biết đọc, nghe, nói, viết thông thường 01 trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo, khai thác và ứng dụng tin học theo chuyên ngành đào tạo.

2.4. Có triển vọng trở thành cán bộ quản lý, chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.

2.5 Cam kết làm việc lâu dài tại Sơn La theo sự phân công của UBND tỉnh (ít nhất 10 năm sau khi hoàn thành chương trình đào tạo). 
V. QUY TRÌNH, HỒ SƠ TUYỂN CHỌN 
1. Quy trình xét tuyển chọn
1.1. Hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, Ban Chỉ đạo điều hành Đề án (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (xác định rõ số người cử đi đào tạo, chuyên ngành đào tạo, nước cử đi đào tạo, dự toán kinh phí) trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch.

1.2. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ban Chỉ đạo thông báo công khai về chỉ tiêu đào tạo, chuyên ngành đào tạo, nước cử đi đào tạo, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ.

1.3. Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn xét, chọn cử người đi đào tạo; có danh sách đề nghị,  kèm theo lý lịch trích ngang và hoàn thiện hồ sơ của người được cử đi đào tạo gửi Ban chỉ đạo Đề án (qua Phòng Đào tạo Bồi dưỡng - Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp.

1.4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ đăng ký của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tổ chức họp tập thể xét duyệt, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt danh sách.

1.5. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt danh sách, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh ra quyết định cử đi đào tạo. Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện.
2. Hồ sơ, thủ tục

2.1. Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của đơn vị đào tạo.
2.2. Bản cam kết của người được cử đi học; cam kết của người bảo lãnh (nếu có).

Phần III
QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ ĐI  ĐÀO TẠO
I. QUYỀN LỢI

1. Được cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, sắp xếp công việc và tạo điều kiện thuận lợi để đi học.

2. Trong thời gian đào tạo ở trong nước được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định hiện hành. Được nâng bậc lương theo quy định.

3. Trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài được giữ nguyên chỉ tiêu biên chế, hưởng chế độ tiền lương theo khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

4. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo là đảng viên thực hiện sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Ngân sách tỉnh sẽ chi trả những khoản sau:
- Kinh phí để học ngoại ngữ trong thời gian từ một năm đến một năm rưỡi (nếu chưa đạt trình độ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài). 

- Học phí và các khoản chi phí đào tạo theo quy định của các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.    

- Chi phí ăn, ở.
- Chi phí đi lại (một lượt đi và về) cho cả khóa học, lệ phí sân bay.

- Chi phí bảo hiểm y tế trong thời gian đào tạo (nếu có).

- Chi phí làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

- Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong nước.

- Chi phí phục vụ yêu cầu về xử lý rủi ro, bất khả kháng xảy ra đối với lưu học viên trong quá trình triển khai Đề án.

- Quản lý phí và các chi phí khác có liên quan đến Đề án.

- Khen thưởng, động viên lưu học viên có thành tích trong quá trình học tập.

Các chi phí nêu trên thực hiện theo chế độ, quy định hiện hành của Nhà nước và theo hợp đồng với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

7. Sau khi hoàn thành khoá đào tạo được phân công, bố trí công tác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

II. NGHĨA VỤ
1. Tôn trọng và chấp hành luật pháp Việt Nam, quy định của UBND tỉnh, luật pháp của nước cử đến học, quy định của cơ sở đào tạo và hợp đồng đã được ký kết.

2. Kết thúc mỗi năm học phải báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu; tình hình sinh hoạt với Ban Chỉ đạo để theo dõi.

3. Sau khi hoàn thành khoá học phải về nước đúng hạn; chậm nhất 15 ngày sau khi về nước phải trực tiếp gặp Ban Chỉ đạo để báo cáo và thực hiện phân công, bố trí công tác của UBND tỉnh.
III. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
1. Người được cử đi đào tạo không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết hoặc có những vi phạm phải chịu trách nhiệm vật chất như sau:

- Hoàn trả toàn bộ kinh phí đào tạo và các khoản đã chi phí, đã tạm ứng trong các trường hợp sau: Do kết quả học tập không đạt yêu cầu, do sức khỏe không bảo đảm tiếp tục học tập, phải chấm dứt việc học tập trước thời hạn.
- Bồi thường gấp 03 lần (ba lần) toàn bộ kinh phí đào tạo và các khoản đã chi phí, đã tạm ứng đối với một trong các trường hợp sau: Tự ý bỏ học. Bị cơ sở đào tạo trả về mà lỗi do bản thân người được cử đi học gây ra. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo không trở về công tác tại tỉnh Sơn La. Không thực hiện đúng cam kết, không chấp hành sự phân công, bố trí công tác của UBND tỉnh.
2. Việc xét hoàn trả, bồi thường kinh phí đào tạo Ban Chỉ đạo họp tập thể xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ra quyết định.
Phần IV
KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO
I. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  (theo tỷ giá 01 USD = 16.500 VNĐ)
1. Dự kiến mức kinh phí trung bình tạm tính để đào tạo
- Đào tạo thạc sỹ (2 năm): Khoảng 35.000 USD/người/khóa.

- Đào tạo tiến sỹ (3 - 4 năm): Khoảng 60.000 USD/người/khóa.

2. Bồi dưỡng đạt chuẩn ngoại ngữ và bồi dưỡng chuyên môn trong nước (từ 1 - 1,5 năm): Khoảng 5.000 USD/người/năm.

3. Chi phí dịch vụ cho các đơn vị tư vấn: Khoảng 100 triệu VNĐ.

4. Tổng kinh phí để thực hiện Đề án: Khoảng 5.500.000 USD (Năm triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ - tương đương 91 tỷ VNĐ).

5. Dự kiến kinh phí hàng năm
	Năm
	Kinh phí tính theo từng trình độ đào tạo

	
	Ngoại Ngữ
	Thạc sĩ (2 năm)
	Tiến sĩ (3 năm)
	Tổng cộng

	2009
	33 người x 5.000 USD = 165.000 USD
	
	
	165.000 USD = 2.722.500.000VNĐ

	2010
	35 người x 5.000 USD = 175.000 USD
	33 người x 17.500 USD = 577.500 USD
	
	752.500 USD = 12.416.250.000 VNĐ

	2011
	32 người x 5.000 USD = 160.000 USD
	33 người x 17.500 USD = 577.500 USD; 35 người x 17.500 USD = 612.500 USD
	
	1.350.000 USD = 22.275.000.000 VNĐ

	2012
	
	35 người x 17.500 USD = 612.500 USD; 32 người x 17.500 USD = 560.000 USD
	08 người x 20.000 USD = 160.000 USD


	1.332.500 USD = 21.986.250.000 VNĐ

	2013
	
	32 người x 17.500 = 560.000 USD
	16 người x 20.000 USD = 320.000 USD
	880.000 USD = 14.520.000.000 VNĐ

	2014
	
	
	25 người x 20.000 USD = 500.000 USD
	500.000 USD = 8.250.000.000 VNĐ

	2015
	
	
	17 người x 20.000 USD = 340.000 USD
	340.000 USD = 5.610.000.000 VNĐ

	2016
	
	
	9 người x 20.000 USD = 180.000 USD
	180.000 USD = 2.970.000 VNĐ

	
	Tổng Cộng
	
	
	5.500.000 USD = 91.750.000.000 VNĐ


II. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án

1.1. Ngân sách của tỉnh.

1.2. Kinh phí đào tạo do Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, ngành Trung ương cấp (nếu có).

1.3. Các nguồn tài trợ khác.

2. Lập dự toán và chi trả

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì lập dự toán kinh phí đào tạo hàng năm trình Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh.

2.2. Kinh phí đào tạo được cấp phát, quản lý, quyết toán qua Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo tạm ứng, thanh toán, chi trả trực tiếp với đối tượng được cử đi học hoặc cơ sở đào tạo, tư vấn.

2.3. Kinh phí được chi tạm ứng hàng năm cho những người được cử đi học. Năm đầu tiên, kinh phí được chuyển ngay sau khi hợp đồng trách nhiệm giữa các bên được ký kết; các năm học tiếp theo, sẽ được chuyển nếu kết quả học tập, sinh hoạt của từng năm đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả học tập, sinh hoạt không đạt yêu cầu thì không được chuyển tiếp kinh phí.

2.4. Kinh phí của toàn bộ khoá học sẽ được thanh toán đầy đủ trên cơ sở bằng tốt nghiệp, bảng điểm hoặc biên bản của Hội đồng Bảo vệ đề tài tốt nghiệp đánh giá đạt yêu cầu.

3. Thủ tục để chuyển kinh phí

3.1. Những người được cử đi học phải có báo cáo kết quả học tập, sinh hoạt, có nhận xét của cơ sở đào tạo hoặc văn bằng tốt nghiệp hoặc Biên bản của Hội đồng nghiệm thu.

3.2. Quyết định cấp kinh phí đào tạo của UBND tỉnh.
Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ trì khâu nối tham mưu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 

 - Tham mưu cho Ban Chỉ đạo báo cáo chủ trương triển khai thực hiện Đề án với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tham mưu giúp tỉnh lựa chọn đơn vị đào tạo ngoại ngữ trong nước, các trường đào tạo nước ngoài sẽ cử cán bộ đi đào tạo theo từng chuyên ngành của Đề án.
- Thông báo, hướng dẫn tuyển sinh; Tiếp nhận, tổng hợp danh sách, hồ sơ cán bộ được các ngành đăng ký đi học.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ các cơ quan chức năng thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức họp tập thể xét duyệt cán bộ cử đi học.
- Được Ban Chỉ đạo ủy nhiệm ký kết hợp đồng với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ liên hệ với Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nước để đưa người đi đào tạo.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính quản lý đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học.
- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Đề án trong từng năm. Quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo.

- Hàng năm tổng hợp, báo cáo với Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Đề án, kết quả học tập cũng như sinh hoạt của cán bộ được cử đi học và những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; báo cáo tổng kết Đề án sau khi kết thúc. 

2. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tư vấn về công tác quy hoạch cán bộ.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tuyển sinh; Phối hợp với các ngành liên quan xét chọn, cử cán bộ đi học; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt danh sách cán bộ cử đi học.

- Tham gia quản lý quá trình đào tạo; đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học. 

- Tham mưu về bố trí cán bộ sau khi hoàn thành khoá học.

3. Sở Tài chính
- Tham  mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ nguồn kinh phí cho việc thực hiện Đề án.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán cụ thể chi tiết các khoản chi phí cho thực hiện Đề án theo từng chuyên ngành đào tạo ở từng nước, từng năm, trình UBND, HĐND tỉnh xem xét quyết định.

- Cấp phát kinh phí kịp thời; theo dõi, kiểm tra, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
- Phối hợp với Sở Nội vụ tham gia đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan thực hiện nhiệm vụ được  giao.
- Phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch kinh phí 5 năm và hàng năm để thực hiện Đề án bằng ngân sách Nhà nước; vận động tài trợ để thực hiện Đề án bằng các nguồn vốn Dự án ODA.

5. Sở Ngoại vụ
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng huy động nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo liên hệ với Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nước để đưa người đi đào tạo.

- Phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ trong việc giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh; tham gia theo dõi, quản lý các đối tượng cử đi đào tạo.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi đào tạo
Căn cứ quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị; tiêu chí, quy trình, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, số lượng các chuyên ngành đào tạo các năm, chọn cử cán bộ đi học đảm bảo đúng điều kiện tiêu chuẩn quy định của Đề án, kịp thời gửi cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

7. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo
Có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành Đề án thực hiện các nhiệm vụ được giao. Soạn thảo các văn bản, đề xuất tham mưu, tổng hợp danh sách cán bộ được chọn cử đi đào tạo, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả triển khai thực hiện từng năm và khi kết thúc Đề án./.
	
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức
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